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	Hà Nội, ngày      tháng     năm 2013


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
Về dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Thực hiện chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013 của Quốc hội, Bộ Tài chính đã thành lập Ban soạn thảo để nghiên cứu, xây dựng dự án Nghị quyết, tiến hành tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 trong thời gian qua. Ban soạn thảo đã xây dựng dự án Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên. Dự kiến kết quả đạt được, những khó khăn và biện pháp triển khai thi hành Nghị quyết, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ DỰ KIẾN ĐẠT ĐƯỢC
1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước
Tài nguyên là một trong những nguồn lực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Tài nguyên là hữu hạn và hầu hết không tái tạo nên phải được quản lý, khai thác, sử dụng một cách hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả để phục vụ lợi ích trước mắt cũng như lâu dài cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cụ thể:
Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đưa ra giải pháp về cơ chế, chính sách tài chính đối với hoạt động khai khoáng, trong đó có giải pháp: “Điều chỉnh kịp thời, hợp lý các loại thuế liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, tăng thu ngân sách nhà nước”. 

 Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22/12/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị nêu trên, đã yêu cầu: “Điều chỉnh kịp thời, hợp lý các loại thuế, khung thuế, biểu thuế, phí, lệ phí liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản với mục tiêu tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước đối với các khoáng sản quan trọng, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác”. 

Nghị quyết số 535/NQ-UBTVQH13 ngày 12/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có giải pháp: “Hoàn thiện chính sách thuế, phí về khoáng sản”.
Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, trong đó có nêu: “Đối với thuế tài nguyên: Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng thuế tài nguyên là công cụ hữu hiệu để góp phần quản lý, bảo vệ và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, nhất là đối với tài nguyên không tái tạo; thúc đẩy khai thác tài nguyên gắn liền với chế biến sâu và góp phần hạn chế tối đa xuất khẩu tài nguyên chưa qua chế biến; sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính thuế, thuế suất và thực hiện phương pháp quản lý thu cho phù hợp với thực tiễn hoạt động khai thác tài nguyên theo từng giai đoạn”.
Do đó, việc hoàn thiện chính sách thuế tài nguyên nói chung, thuế suất thuế tài nguyên nói riêng có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với tài nguyên; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; đảm bảo đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan thuế; góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc hoàn thiện Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên sẽ gắn liền với thực tiễn phát triển ngành khai khoáng, mục tiêu bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia và phù hợp chính sách của Đảng và Nhà nước về tiếp tục cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, đồng thời phù hợp với các quy định của Hiến pháp.
2. Khắc phục những tồn tại, hạn chế về mức thuế suất thuế tài nguyên trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH12

Việc sửa đổi biểu mức thuế suất thuế tài nguyên sẽ kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của mức thuế suất thuế tài nguyên hiện hành. Cụ thể:
- Đối với nhóm khoáng sản kim loại:

Khoáng sản kim loại là loại tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn, việc tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với sắt, ti-tan, vàng, vonfram, antimoan, đồng, ni-ken sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu không khuyến khích việc khai thác tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

- Đối với nhóm khoáng sản không kim loại:

Khoáng sản không kim loại là loại tài nguyên không tái tạo được, có một số loại tài nguyên quý hiếm hiện đang quy định mức thuế suất cao (như kim cương, ru bi, saphia...), một số tài nguyên có giá trị không lớn và là đầu vào của các ngành sản xuất (như đất khai thác để san lấp, đá, sỏi, apatit...) hiện đang quy định mức thuế suất thấp. Việc điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với một số khoáng sản không kim loại sẽ góp khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm thay thế như khuyến khích việc sử dụng gạch không nung thay cho gạch từ đất sét nung; hạn chế quy định mức thuế suất khác nhau theo mục đích sử dụng như cát và cát làm thủy tinh, đá và đá nung vôi, đảm bảo phù hợp với thực tế, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện.
- Đối với nhóm nước thiên nhiên: 

Việc tách nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh thành 2 nhóm là dùng cho sản xuất nước sạch và cho mục đích khác (thay cho 4 nhóm trước đây) sẽ hạn chế việc quy định mức thuế suất khác nhau theo mục đích sử dụng đối với cùng một loại tài nguyên, đảm bảo danh mục nhóm nước thiên nhiên trong Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc kê khai thuế.

3. Nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế đất nước
Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, trong khi các nguồn lực để phát triển kinh tế còn thiếu và yếu thì tài nguyên là nguồn lực đóng vai trò quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế đất nước. Trong thời gian vừa qua, do sự khó khăn về mặt kinh tế, dẫn đến hạn chế nhất định về công tác thăm dò, đánh giá trữ lượng tài nguyên. Thêm vào đó, các địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức về vai trò của tài nguyên thiên nhiên. Cùng với sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật, sự hội nhập quốc tế, nhu cầu khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế ngày càng tăng. Tài nguyên được khai thác và sử dụng ngày càng nhiều, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo. Hoạt động kinh doanh khai thác tài nguyên thu được lợi nhuận lớn, trong khi công tác quản lý tài nguyên chưa được thực hiện một cách hiệu quả, hoạt động khai thác tài nguyên diễn ra tràn lan, khai thác không phép, khai thác vượt phép, xuất khẩu nguyên liệu thô vẫn diễn ra; Dẫn đến thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách, gây mất ổn định xã hội và ô nhiễm môi trường.
Chính sách thuế tài nguyên, trong đó thuế suất thuế tài nguyên là một công cụ tài chính hữu hiệu điều chỉnh hành vi của các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên; đồng thời cho thấy được tầm quan trọng của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế nói riêng và phát triển bền vững nói chung. Việc nâng cao nhận thức về vai trò của tài nguyên sẽ khuyến khích các địa phương, tổ chức, cá nhân lựa chọn phương thức khai thác, chế biến tài nguyên hợp lý, tăng cường công tác quản lý cấp phép khai thác tài nguyên, khuyến khích đầu tư chế biến sâu nâng cao giá trị tài nguyên. Từ đó, tài nguyên ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường.
4. Về phương diện kinh tế - xã hội
Với mức thuế suất mới sẽ góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương (xây dựng điện, đường, trường, trạm,...), đầu tư bảo vệ, phục hồi môi trường và nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nơi khai thác, phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt tại các địa phương ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
5. Về phương diện quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Mức thuế suất được điều chỉnh áp dụng đồng bộ, thống nhất không phân biệt giữa các thành phần kinh tế cũng như giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tạo môi trường đầu tư ổn định. 
Với các mức thuế suất dự kiến áp dụng:

 + Sắt: tăng từ 10% lên 15%;

+ Titan: tăng từ 11% lên 16%;

+ Vàng: tăng từ 15% lên 25%;

+ Vonfram: tăng từ 10% lên 18%;

+ Antimon: tăng từ 10% lên 18%;

+ Đồng, niken: tăng từ 10% lên 15%;

+ Đất làm gạch: tăng từ 7% lên 10%;

+ Cát: từ 10% lên 11% cho phù hợp với mức thuế suất của cát làm thủy tinh);

+ Đá, sỏi: từ 6% lên 7% cho phù hợp với mức thuế suất của đá nung vôi và sản xuất xi măng;

+ Nước thiên nhiên: tách nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh thành 2 nhóm là dùng cho sản xuất nước sạch và cho mục đích khác. Trong đó, thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất nước sạch giữ như hiện hành (1% nếu sử dụng nước mặt và 3% nếu sử dụng nước dưới đất). Đối với nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác, đề nghị thuế suất 3% nếu sử dụng nước mặt và 5% nếu sử dụng nước dưới đất.

Việc điều chỉnh thuế suất như nêu trên thì:

+ Đối với khoáng sản kim loại: tổ chức, cá nhân khai thác phải tăng số tiền thuế nộp ngân sách nhà nước, cụ thể như sau: Sắt tăng 30.500 đồng/tấn; Ti-tan tăng 46.266 đồng/tấn; Vàng tăng 55.737.298 đồng/kg; Vôn-phờ-ram tăng 22.651.600 đồng/tấn; Antimoan tăng 2.276.800 đồng/tấn; Đồng, niken tăng 1.635.567 đồng/tấn.
+ Đối với khoáng sản không kim loại: tổ chức, cá nhân khai thác phải tăng số tiền thuế nộp ngân sách nhà nước, cụ thể như sau: Đá, sỏi tăng 1.643 đồng/m3; Cát tăng 560 đồng/m3; Đất làm gạch tăng 1.539 đồng/m3.
+ Đối với nước thiên nhiên dùng mục đích khác: tổ chức, cá nhân khai thác phải tăng số tiền thuế nộp ngân sách nhà nước, cụ thể như sau: nếu sử dụng nước mặt tăng 55 đồng/m3, nếu sử dụng nước dưới đất tăng 110 đồng/m3.
6. Góp phần ổn định nguồn thu cho ngân sách
Với các mức thuế suất dự tính điều chỉnh thì số thu thuế tài nguyên tăng lên khoảng 508,6 tỷ đồng (với giả thiết số thu thuế của các loại tài nguyên khác không thay đổi). Cụ thể:

+ Sắt: số thu dự kiến khoảng 320,3 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 106,8 tỷ đồng.

+ Titan: số thu dự kiến khoảng 123,8 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 38,7 tỷ đồng. 

+ Vàng: số thu dự kiến khoảng 348,3 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 139,3 tỷ đồng.

+ Vonfram: số thu dự kiến khoảng 2,3 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 1 tỷ đồng.

+ Antimon: số thu dự kiến khoảng 0,7 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 0,3 tỷ đồng.

+ Đồng, niken: số thu dự kiến khoảng 412,3 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 137,4 tỷ đồng.

+ Đất làm gạch: số thu dự kiến khoảng 28,4 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 8,5 tỷ đồng. 
+ Đá, sỏi: số thu dự kiến khoảng 334,5 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 47,8 tỷ đồng.

+ Cát: số thu dự kiến khoảng 92,4 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 8,4 tỷ đồng.

+ Nước thiên nhiên dùng mục đích khác: số thu dự kiến khoảng 12,4 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 6,8 tỷ đồng.

Theo đó, nếu số thu thuế tài nguyên từ dầu khí và từ các tài nguyên khác không tăng so với năm 2012 thì tổng số thu thuế tài nguyên dự kiến là khoảng 41.821 tỷ đồng.
(Chi tiết dự kiến số thu thuế tài nguyên tại Phụ lục 5 kèm theo)

II. KHÓ KHĂN
Bên cạnh dự kiến những kết quả đạt được nêu trên, khi thực hiện Nghị quyết cũng sẽ gặp phải những khó khăn nhất định như:

1. Do tăng mức thuế suất một số loại khoáng sản kim loại, không kim loại, nước thiên nhiên sử dụng cho sản xuất, kinh doanh (trừ sản xuất nước sạch) sẽ làm tăng giá bán của sản phẩm, gây khó khăn nhất định cho doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, theo ước tính thì hầu hết các loại tài nguyên được điều chỉnh tăng thuế suất có tác động giảm không lớn so với lợi nhuận/1 đơn vị tài nguyên khai thác. Do đó, doanh nghiệp có thể điều chỉnh sản xuất dần dần, hoặc giảm bớt khai thác tài nguyên hoặc đầu tư đổi mới công nghệ, phương thức sản xuất để đem lại hiệu quả.
2. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý cấp phép khai thác tài nguyên và cơ quan thuế chưa chặt chẽ; công tác quản lý khai thác tại địa phương còn bị buông lỏng; hệ thống thông tin về trữ lượng, chủng loại tài nguyên khai thác chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện chính sách thuế tài nguyên nói chung và giảm hiệu quả tác động của việc điều chỉnh Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên nói riêng.

III. CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ QUYẾT
Từ những mặt thuận lợi, khó khăn dự kiến sẽ phát sinh nêu trên, để triển khai tốt Nghị quyết này cần phải:

1. Có sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng từ Trung ương xuống cơ sở, các cấp chính quyền; sự phối kết hợp chặt chẽ của các cơ quan, đoàn thể.

2. Cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về phân cấp, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên; các chính sách an sinh xã hội cho người dân quanh khu vực khai thác; tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở tinh luyện và chế biến khoáng sản; nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên quốc gia, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giải thích chính sách nhằm tạo sự thống nhất cao về quan điểm, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên; xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu về quản lý thu thuế tài nguyên để nắm bắt các thông tin về khai thác, kinh doanh tài nguyên, tác động đến môi trường do khai thác gây ra, để có những chính sách bảo vệ môi trường, bảo vệ và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hiệu quả, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế đất nước.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của dự án Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên./.
BỘ TÀI CHÍNH
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